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Câu 1:  Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 10 năm 1948			B. Tháng 10 năm 1949
C. Tháng 10 năm 1950			D. Tháng 10 năm 1951
Câu 2: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Trung Quốc bắt đầu đề ra chủ trương Cải cách- mở cửa?
A. Hội nghị BCH trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc tháng 12- 1978
B. Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XII tháng 9- 1982
C. Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII tháng 10- 1987
D. Bình thường hóa quan hệ Xô- Trung năm 1989
Câu 3: Ai là người đề xướng đường lối cải cách, mở cửa ở Trung Quốc?
A. Hoa Quốc Phong				B. Đặng Tiểu Bình
C. Mao Trạch Đông				D. Giang Trạch Dân
Câu 4: Sau 20 năm thực hiện đường lối cải cách, đất nước Trung Quốc đã đạt được những thành tựu gì?
A. Nền kinh tế tiến bộ nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt
B. Nền kĩ thuật, văn hóa giáo dục đạt thành tựu khá cao
C. Vị trí của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế
D. Cả A, B, C.
Câu 5: Sau khi cách mạng thắng lợi, Nước Trung Quốc có tên là
A. Cộng hòa Trung Hoa			B. Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa
C. Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa	D. Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Trung Hoa
Câu 6:  Năm 1945, các quốc gia giành được độc lập ở khu vực Đông Nam Á là
A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia		B. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a
C. Việt Nam, Lào, Philippin		D. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan
Câu 7: Những nước tham gia sáng lập "Hiệp hội các nước Đông Nam Á" (ASEAN) là
A. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Malaixia, Philippin và Xinggapo
B. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Malaixia, Mianma  và Xinggapo
C. Thái Lan, Bru-nây, Malaixia, Philippin và Xinggapo
D. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, philippin và Xinggapo
Câu 8: Quốc gia trong tổ chứ ASEAN đã trở thành "con rồng" kinh tế của Châu Á là
A. Thái Lan		B. Xinggapo		C. Malaixia		D. Brunây
Câu 9: Hiện nay tổ chức ASEAN gồm
A. 7 nước thành viên			B. 8 nước thành viên
C. 9 nước thành viên			D. 10 nước thành viên
Câu 10: Việt Nam là thành viên thứ mấy của ASEAN?
A. 6			B. 7			C. 8			D.9
Câu 11:  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, những quốc gia giành được độc lập sớm nhất ở Châu Phi là
A. Ai Cập và Angiêri			B. Ai Cập và Libi
C. Ai Cập và Tuynidi			D. Ai Cập và Ma rốc
Câu 12: Sự kiện 17 quốc gia Châu Phi cùng giành được độc lập diễn ra vào năm
A. 1945		B. 1956		C. 1960		D. 1975
Câu 13:  Năm 1975 là mốc đánh dấu sự thất bại về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ với sự kiện giành độc lập của
A. Mô dăm bich và Ăng gô la		B. An giê ri và Mô dăm bich
C. Ê ti ô pi a và Ăng gô la			D. Ê ti ô pi a và An giê ri
Câu 14: Biến đổi lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. từ thân phận là nước thuộc địa, các nước đã trở thành quốc gia độc lập, tự chủ
B. nhiều nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành nước công nghiệp
thành lập và mở rộng liên minh khu vực ASEAN
C. Việt Nam góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới.
Câu 15:  Quyền dân tộc cơ bản của mỗi quốc gia bao gồm
A. độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
B. dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc
C. tự do, bình đẳng và bác ái
D. độc lập dân tộc, tự do và bác ái
Câu 16: Nguyên nhân quyết định đến thắng lợi của nhân dân Việt Nam và Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập năm 1945 là gì?
A. Thời cơ thuận lợi – Nhật Bản đầu hàng Đồng minh vô điều kiện
B. Tình đoàn kết của nhân dân hai nước
C.Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của hai dân tộc
D. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 17:  Quốc gia giành được độc lập sớm nhất trong khu vực Đông Nam Á là
A. Việt Nam		B. Lào		C. Philippin		D. In-đô-nê-xi-a
Câu 18: Quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là
A. Liên Xô.		B. Ấn Độ.	C. Trung Quốc.	D.Các nước XNCH ở Đông Âu.
Câu 19:  Nội dung nào không phải ý nghĩa sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa?
A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, phong kiến, tư sản mại bản trên đất nước Trung Quốc.
B. Đưa nhân dân Trung Quốc vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội
C. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc
D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa trở thành đối trọng với Mĩ và hệ thống tư bản chủ nghĩa.
Câu 20: Hãy xắp xếp các dữ kiện sau đây theo đúng trình tự thời gian các nước tiến hành điều chỉnh chiến lược xây dựng, phát triển đất nước: 1.Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; 2.Liên Xô tiến hành cải tổ; 3.Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách - mở của.
A. 1, 2, 3.		B. 3, 2, 1.		C. 3, 1, 2.		D. 2, 3, 1.
Câu 21:  Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi” vì sao?
A. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.
B. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
C. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.
D. Châu Phi là châu lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.
Câu 22:  Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của nước nào?
A. Mĩ.                         B. Anh.                    	C. Pháp.              	D. Nhật Bản.
Câu 23: Tháng 10/1945, nước nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập? 
A. Việt Nam.               B. Lào.                      	C. Indonêxia.         	D. Malaixia. 
Câu 24: Nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh bại phát xít Nhật lại bị thực dân Hà Lan xâm lược?  
A. Inđônêxia.               B. Malaixia.               C. Mianma.                  D. Brunây.
Câu 25:  Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập thời gian nào? tại đâu?
A. tháng 8-1967 tại Giacácta (Inđônê xia).	B. tháng 8-1967 tại Băngcốc (Thái Lan).
C. tháng 9-1968 tại Băngcốc (Thái Lan).	D. tháng 2-1976 tại Bali (Inđônê xia
Câu 26: Nhóm năm nước sáng lập ASEAN gồm
A. Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo, Thái Lan.   
B. Inđônêxia, Mianma, Philíppin, Xingapo, Thái Lan.  
C. Inđônêxia, Malaixia, Brunây, Xingapo, Thái Lan.  
D. Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo, Việt Nam.  
Câu 27: Nước nào là thành viên thứ sáu của ASEAN?
A. Việt Nam.                B. Brunây.              C. Lào.                 D. Campuchia.
Câu 28: Hai nước nào ở Đông Nam Á cùng gia nhập ASEAN trong cùng một năm?
A. Việt Nam và Lào.                                   B. Campuchia và Brunây.
C. Mianma và Việt Nam.                            D. Lào và Mianma. 
Câu 29: Năm 1999 nước nào được kết nạp vào tổ chức ASEAN
A. Brunây.                B. Việt Nam.              C. Lào.                 D. Campuchia.   
Câu 30: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo?
A. Nông dân.           	B. Địa chủ.                 C. Tư sản.            D. Vô sản.
Câu 31: Ấn Độ là nước khởi xướng
A. phong trào không liên kết.                 B. liên minh các nước khai thác dầu mỏ.
C. diễn đàn hợp tác kinh tế Á - Âu.        D. khu vực tự do mậu dịch.
Câu 32:  Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là
A. trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
B. các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập.
C. một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC).
D. đều là thành viên của tổ chức ASEAN
Câu 33:  Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979
A. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.
B. Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.
C. Đối đầu căng thẳng.
D. Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại. 
Câu 34: Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào nhiệm kì
A. 2007 – 2008  	B. 2008 – 2009   	C. 2009 -2010   	D. 2010 - 2011
 Câu 35: Theo thỏa thuận của hội nghị Ianta ( Liên xô ) tháng 2 - 1945 thì Việt Nam, Lào, Campuchia thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào
A. Liên xô		B. Pháp		C. Anh			D. Mĩ
Câu 36:  Trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay , nước ta sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu, nếu như
A. không đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.
B. không có những phát minh, cải tiến khoa học – kĩ thuật.
C. không tự tin vào tiềm năng của đất nước mình.
D. bỏ lỡ cơ hội, không có sự thích ứng, hòa nhập và tiếp thu những tiến bộ khoa học – kĩ thuật.
Câu 37: Sự kiện đánh dấu sự khới sắc của ASEAN.
A. Hiệp ước Bali được kí kết ở In-đô-nê-xi-a.	B. Hiệp ước Bali được kí kết ở Bru-nây.
C. Hiệp ước Bali được kí kết ở Căm-ph-chia.	D.Hiệp ước Bali được kí kết ở Việt Nam.
Câu 38: Nước được mệnh danh là “lá cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ latinh là
A. Cu-ba.          	B. Mê-hi-cô.         	C. Bra-xin.         	D. Chi-lê.
Câu 39: Tổ chức ASEAN ra đời nhằm tiến hành hợp tác giữa các nước Đông Nam Á trên những lĩnh vực nào?
A. Kinh tế, chính trị.				B. Kinh tế, quân sự.
C. Chính trị , quân sự.				D. Kinh tế, văn hóa.
Câu 40: Từ sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A. Phải thực hiện đa nguyên, đa đảng.
B. Phải liên minh, liên kết với các nước Tư bản chủ nghĩa.
C. Phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
D. Phải tăng cường cải cách, lấy chính trị làm trung tâm.

